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MÔN TIẾNG ANH LỚP 4
I- Circle the odd one out. ( khoanh vào từ khác loại)(1point)

1.A. play          B. dance                           C. read                      D. pencil box
2.A. October    B. November                     C. number               D. December

3.A. Who         B. Where                           C. Do                         D. What

4.A. subject     B. English                          C. Music                   D.Informatics

II/ Choose the right words to fill in the blanks.   Chọn từ đúng để điền vào chỗ trống(2,5 points)

1. The maps are…………………… (on / in / at) the wall.

2. (This / That / Those)………………..are my pens.

3. I can speak……………………… (England / Vietnam / English).

4. Can you dance?- Yes, I…………..(am / do / can)
5. …………….. (What / Where / When) is your birthday? It’s in July.

III- Select and circle the letter A, B, or C

 (Khoanh vào đáp án đúng)(2points)
1. This gift is ________ you.

A. for                         B. is                                    C. on

2.Would you like _______ banana?





A. a                               B. an                                      C. one

3.I don’t like Maths ____________ it is difficult.

A and                            B. because                            C. but

4. Do you like Music?  - Yes, I _______

A. do                             B. don’t                                C. sure

IV, Read and answer. Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi.(2,5points)

   This is my friend. Her name is Huong. She is from Hanoi. She is a student at Sao Mai Primary School.There are thirty -five students in her class. She has Maths, Music and Informatics today. She likes Music the most because  she wants to be a singer in the future.

1. What is her name ? _____________________________________________________

2. Where is she from? _____________________________________________________

3. How many students are there in her class ? __________________________________

4. What subjects does she have today ? _______________________________________

5. Why does she like Music the most ? _______________________________________

V, Reoder the dialogue. Sắp xếp các câu thành đoạn hội thoại đúng(2points)

  ____    Happy birthday, Nga.This gift is for you .

  ____    I'm sorry. I'm late.

  ____    Thank you very much.

  ____    You're welcome.

  ____     Not at all.
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM
I- Circle the odd one out. ( khoanh vào từ khác loại)(1point).Mỗi câu khoanh đúng 0,25điểm

1. D


2. C



3. C



4.A
II/ Choose the right words to fill in the blanks.  Chọn từ đúng để điền vào chỗ trống(2,5 points) Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm

1. on

2. those

3. English

4. can

5. when
III- Select and circle the letter A, B, or C(Khoanh vào đáp án đúng)(2points). Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm

1. A 

2. A

3. B

4. A
IV, Read and answer. Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi.(2,5points) Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
1. Her name is Huong

2. She is from Hanoi
3. There are thirty -five students in her class
4. She has Maths, Music and Informatics today
 5.  Because  she wants to be a singer in the future.

V, Reoder the dialogue. Sắp xếp các câu thành đoạn hội thoại đúng(2points) Mỗi đáp án đúng được 0,4 điểm
  __3_    Happy birthday,Nga.This gift is for you .

  __1_    I'm sorry. I'm late.

  __4_    Thank you very much.

  __5_    You're welcome.

  __2_     Not at all.
Chữ ký người coi thi
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